	BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

***
	               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	Số:  04 TT/TĐTN-ĐKTHTN
	                Điện Biên, ngày 11 tháng 5 năm 2018


THÔNG TRI
Triệu tập đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo 
cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018
-------------
Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 12 KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 05 tháng 2 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Điện Biên về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018.

Căn cứ danh sách đăng ký của các đơn vị tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên triệu tập đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 24/5 -  25/5/2018).
- Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy Điện Biên.

2. Thành phần 

Đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 (Có danh sách gửi kèm).
3. Kinh phí

- Đại biểu hưởng lương thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.


- Đối với đại biểu không hưởng lương Ban tổ chức sẽ lo toàn bộ kinh phí đi lại hai chiều và ăn, nghỉ trong thời gian tham gia tập huấn. Đại biểu mang theo giấy xác nhận của cơ sở, đơn vị quản lý, vé xe để Ban tổ chức có cơ sở thanh toán (Ban tổ chức không hỗ trợ kinh phí đối với đại biểu của các đơn vị: Thành phố Điện Biên Phủ và các xã vùng thấp của huyện Điện Biên).


* Lưu ý: 

- Ban tổ chức đón các đại biểu không lương từ 14h00' đến 17h00' ngày 23/5/2018 tại Nhà khách Tỉnh ủy Điện Biên.


- Đại biểu tham gia tập huấn mặc đồng phục áo thanh niên Việt Nam; chuẩn bị sách, vở, bút.

- Tổng hợp đại biểu không lương tham gia lớp tập huấn.
Căn cứ Thông tri triệu tập, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để đại biểu tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 đúng số lượng, thành phần và thời gian quy định. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, Ban ĐKTHTN.                                                                                             
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 
(đã ký)
Đặng Thành Huy


DANH SÁCH

đại biểu huyện Điện Biên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Quàng Thị Tuyết
	
	1991
	Phó Bí thư Huyện đoàn Điện Biên
	0962067062
	x
	
	

	2
	Quàng Văn Tiến
	1987
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
	0945342864
	x
	
	

	3
	Quàng Văn Kim
	1978
	
	Bí thư Đoàn xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	01676057723
	x
	
	

	4
	Trần Văn Cường
	1981
	
	Bí thư Đoàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
	0914600829
	x
	
	

	5
	Hà Văn Hải
	1976
	
	Bí thư Đoàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	01655529772
	x
	
	

	6
	Tạ Đình Tài
	1983
	
	Bí thư Đoàn xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
	0975116078
	x
	
	

	7
	Vì Duy Thành
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên
	0975771158
	x
	
	

	8
	Tòng Văn Tiền
	1987
	
	Bí thư Đoàn xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	0904803189
	x
	
	

	9
	Lò Thị Minh
	
	1988
	Bí thư Đoàn xã Thanh An, huyện Điện Biên
	0969047228
	x
	
	

	10
	Quản Thị Nhung
	
	1985
	Bí thư Đoàn xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
	0948575585
	x
	
	

	11
	Nguyễn Thị Liễu
	
	1983
	Bí thư Đoàn xã Noong Luống, huyện Điện Biên
	01699508989
	x
	
	

	12
	Vũ Văn Bình
	1978
	
	Bí thư Đoàn xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
	0979491411
	x
	
	

	13
	Lò Văn Chương
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên
	01676060226
	x
	
	

	14
	Tòng Văn Hưng
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Sam Mứn, huyện Điện Biên
	0977372974
	x
	
	

	15
	Vì Văn Sinh
	1984
	
	Bí thư Đoàn xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
	0943397384
	x
	
	

	16
	Lường Văn Thông
	1993
	
	Bí thư Đoàn xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên
	0869695511
	x
	
	

	17
	Lò Văn Tuấn
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
	0946056144
	x
	
	

	18
	Lò Văn Im
	1981
	
	Bí thư Đoàn xã Na Tông, huyện Điện Biên
	0945722562
	x
	
	

	19
	Lò Văn Nhất
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Phu Luông, huyện Điện Biên
	01695491833
	x
	
	

	20
	Lò Văn Chiến
	1988
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Lói, huyện Điện Biên
	0911029954
	x
	
	

	21
	Và A Lử
	1983
	
	Bí thư Đoàn xã Na Ư, huyện Điện Biên
	0911405998
	x
	
	

	22
	Lò Văn Thoan
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	0942722483
	x
	
	

	23
	Lường Thị Thúy
	
	1985
	Bí thư Đoàn xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên
	0916640667
	x
	
	

	24
	Lò Văn Dinh
	1981
	
	Bí thư Đoàn xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
	0915556946
	x
	
	

	25
	Lò Văn Tiến
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Pá Khoang, huyện Điện Biên
	0947982831
	x
	
	

	26
	Cầm Văn Dũng
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Phăng, huyện Điện Biên
	0917521749
	x
	
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Mường Chà tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Đoàn Lan Phương
	
	1986
	Bí thư Huyện đoàn Mường Chà
	0911029882
	x
	
	Trưởng đoàn  

	2
	Cháng A Nủ
	1986
	
	Bí thư đoàn xã Na Sang, huyện Mường Chà
	0949055986
	x
	
	

	3
	Lò Văn Thanh
	1979
	
	Bí thư đoàn xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
	01697444289
	x
	
	

	4
	Mùa A Ninh
	1981
	
	Bí thư đoàn xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà
	0988246914
	x
	
	

	5
	Giàng A Páo
	1986
	
	Bí thư đoàn xã Sa Lông, huyện Mường Chà
	01279942875
	x
	
	

	6
	Sùng A Quá
	1986
	
	Bí thư đoàn xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
	01257231614
	x
	
	

	7
	Lò Văn Hưng
	1987
	
	Bí thư đoàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
	0963319217
	x
	
	

	8
	Ly A Dinh
	1985
	
	Bí thư đoàn xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà
	01699176929
	x
	
	

	9
	Lò Văn Thiếng
	1982
	
	Bí thư đoàn xã Pa Ham, huyện Mường Chà
	0911031050
	x
	
	

	10
	Khoàng Văn Phiêu
	1990
	
	Bí thư đoàn xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
	01663869005
	x
	
	


	11
	Giàng A Ly
	1981
	
	Bí thư đoàn xã Sá Tồng, huyện Mường Chà
	01662399180
	x
	
	

	12
	Lò Văn Doãn
	1989
	
	Bí thư đoàn xã Huổi Mí, huyện Mường Chà
	0982274821
	x
	
	

	13
	Đào Văn Xiên
	1982
	
	Bí thư đoàn thị trấn, huyện Mường Chà
	0985032028
	x
	
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Điện Biên Đông tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Vừ A Dơ
	1986
	
	Phó Bí thư Huyện đoàn Điện Biên Đông
	0915565847
	x
	
	Trưởng đoàn  

	2
	Lò Văn Khánh 
	1986
	
	Bí thư đoàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
	01633051433
	x
	
	

	3
	Hạng A Nếnh
	1987
	
	Bí thư đoàn xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông
	01675255007
	x
	
	

	4
	Sùng A Thái
	1992
	
	Bí thư đoàn xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông
	0914713494
	x
	
	

	5
	Giàng Thị Lầu
	
	1990
	Bí thư đoàn xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông
	0985896764
	x
	
	

	6
	Sùng Thị Lia
	
	1992
	Bí thư đoàn xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
	01663538847
	x
	
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Mường Ảng tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Lường Văn Vui
	1989
	
	Phó Bí thư Huyện đoàn Mường Ảng
	0973.552.760
	x
	
	Trưởng đoàn  

	2
	Lê Thị Hằng
	
	1987
	Bí thư Đoàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	0984.373.726
	x
	
	

	3
	Lù Văn Minh
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng
	0943.011.217
	x
	
	

	4
	Lù Văn Hùng
	1983
	
	Bí thư Đoàn xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	0944285889
	x
	
	

	5
	Lò Văn Kim
	1988
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Lạn
	01663414581
	x
	
	

	6
	Lò Văn Sơn
	1992
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
	01659760675
	
	x
	

	7
	Lường Văn Minh
	1988
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
	0904908212
	
	x
	

	8
	Quàng Văn Tân
	1991
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 
	01698110217
	
	x
	

	9
	Lý A Dủa
	1989
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng
	0977948460
	
	x
	

	10
	Lò Văn Dương
	1993
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	01649040268
	
	x
	

	11
	Ly A Nhìa
	 
	
	Phó bí thư Đoàn xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng
	01655830655
	
	x
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Mường Nhé tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Trịnh Xuân Phượng
	1987
	
	Phó bí thư huyện đoàn Mường Nhé
	0916692019
	x
	 
	Trưởng đoàn  

	2
	Lùng Thị Tiện
	
	1987
	BT Đoàn xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	3
	Lò Khai Nu
	
	1990
	BT Đoàn xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	4
	Hù Chà Bình
	1986
	
	BT Đoàn xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	5
	Giàng A Chang
	1983
	
	BT Đoàn xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	6
	Lò Thị Quyên
	
	1983
	BT Đoàn xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	7
	Khoàng Văn Thơm
	1992
	
	BT Đoàn xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	8
	Ly Thị Hoa
	
	1986
	BT Đoàn xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	9
	Lý Văn Nghiêu
	1982
	
	BT Đoàn xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	10
	Hạng A Chư
	1984
	
	BT Đoàn xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé 
	 
	x
	 
	 

	11
	Phùng Mùi Chải
	
	1994
	BT Đoàn xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 

	12
	Lỳ Tư Xá
	1986
	
	BT Đoàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé
	 
	x
	 
	 


DANH SÁCH

đại biểu thị xã Mường Lay tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Nguyễn Văn Linh
	1988
	
	Phó Bí thư Thị đoàn Mường Lay
	0966546222
	x
	
	Trưởng đoàn  

	2
	Hoàng Văn Thắng
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
	0984185554
	x
	
	

	3
	Nông Trung Kiên
	1991
	
	Chuyên viên Thị đoàn Mường Lay
	0913201269
	x
	
	

	4
	Chu Thị Lập
	
	1992
	Phó Bí thư Đoàn Phường Na Lay, thị xã Mường Lay 
	0985205170
	
	x
	

	5
	Chu Thị Dung
	
	1995
	Phó Bí thư Đoàn Phường Sông Đà, thị xã Mường Lay
	0988122195
	
	x
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Nậm Pồ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Tao Văn Dương
	1981
	
	Bí thư Đoàn xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ  
	0943649929
	x
	
	Trưởng đoàn

	2
	Thùng Văn Ngọc
	1988
	
	Bí thư Đoàn xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ   
	01693878941
	x
	
	

	3
	Lèng Thị Dươn
	
	1993
	Bí thư Đoàn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ   
	0975668927
	x
	
	

	4
	Tao Thị Viện
	
	1991
	Bí thư Đoàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ   
	01633929888
	x
	
	

	5
	Vàng A Chìa
	1992
	
	Bí thư Đoàn xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ   
	0988585925
	x
	
	

	6
	Sùng A Tú
	1992
	
	Bí thư Đoàn xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ   
	0949068667
	x
	
	

	7
	Hờ A Ký
	1993
	
	Bí thư Đoàn xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ   
	01235286825
	x
	
	

	8
	Thào A Chứ
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ   
	0986805660
	x
	
	

	9
	Thào A Của
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ   
	0965506588
	x
	
	

	10
	Lừu Seo Phớ
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ   
	01657031600
	x
	
	

	11
	Khoàng Văn An 
	1982
	
	Bí thư Đoàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ   
	01653508691
	x
	
	

	12
	Thào A Náng 
	1987
	
	Bí thư Đoàn xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ   
	01242545870
	x
	
	

	13
	Lường Văn Vấn
	1988
	
	Bí thư Đoàn xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ   
	01243632300
	x
	
	

	14
	Giàng A Tùng 
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ   
	0943651398
	x
	
	

	15
	Tráng A Lềnh
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ   
	0943179084
	x
	
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Tuần Giáo tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Tòng Văn Nghiến
	1988
	
	Phó bí thư Huyện đoàn Tuần Giáo 
	0977161478
	x
	
	Trưởng đoàn  

	2
	Mùa A Lử
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo
	01652600971
	x
	
	

	3
	Lò Văn Tương
	1988
	
	Bí thư Đoàn xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo
	01682080738
	x
	
	

	4
	Lường Văn Hiền
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
	0984177836
	x
	
	

	5
	Vừ A Chò
	1993
	
	Phó bí thư Đoàn xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
	0913067324
	
	x
	

	6
	Giàng A Páo
	1991
	
	Bí thư Đoàn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo
	0868313586
	x
	
	

	7
	Lò Văn Mẹo
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Rạng Đông
	0915550402
	x
	
	

	8
	Giàng A Chay
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Phình Sáng
	0984522029
	x
	
	

	9
	Nùng Thị Thu Hà
	
	1988
	Bí thư Đoàn xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
	0972020662
	x
	
	

	10
	Vừ A Khua
	1990
	
	Bí thư Đoàn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo 
	01295659345
	x
	
	

	11
	Lò Văn Thương
	1987
	
	Bí thư Đoàn xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo
	01656042048
	x
	
	

	12
	Ly A Súa
	1991
	
	Bí thư Đoàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
	0985968217
	x
	
	

	13
	Bạc Thị Anh Thơ
	
	1989
	Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn, huyện Tuần Giáo
	01693799878
	x
	
	

	14
	Quàng Văn Phước
	1991
	
	Phó bí thư Đoàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
	0898709588
	
	x
	

	15
	Giàng A Tú
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	0978125962
	x
	
	

	16
	Lò Văn Thanh
	1992
	
	Bí thư Đoàn xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
	01684589596
	x
	
	

	17
	Cà Thị Lan
	
	1991
	Bí thư Đoàn xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
	0916956112
	x
	
	

	18
	Lò Thị Mơi
	
	1994
	Bí thư Đoàn xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
	01642601103
	x
	
	

	19
	Cà Văn Kiết
	1987
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
	01694829288
	x
	
	

	20
	Lò Văn Liêm
	1991
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
	0985036344
	x
	
	


DANH SÁCH

đại biểu thành phố Điện Biên Phủ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Phạm Quang Đôn
	1983
	
	Thành đoàn Điện Biên Phủ
	0904886177
	x
	
	Trưởng đoàn

	2
	La Văn Phòng
	x
	
	Đoàn xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ
	01695533610
	
	x
	

	3
	Lò Văn Dân
	x
	
	Đoàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ
	01287499111
	
	x
	


DANH SÁCH

đại biểu huyện Tủa Chùa tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, 
tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2018 

(Kèm theo Thông tri số:       TT/TĐTN-ĐKTHTN, ngày       tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại
	Đại biểu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Có lương
	Không lương
	

	1
	Đặng Tiến Công
	1986
	
	Phó Bí thư Huyện đoàn Tủa Chùa
	0979.433.881
	x
	
	Trưởng đoàn

	2
	Lờ A Hùng
	1992
	
	Bí thư Đoàn thị trấn, huyện Tủa Chùa
	01656.110.000
	x
	
	Phó

 đoàn

	3
	Giàng Thị Pày
	
	1985
	Bí thư Đoàn xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
	0915.451.842
	x
	
	

	4
	Chang A Dì
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
	01636.361.234
	x
	
	

	5
	Ly A Chư
	1986
	
	Bí thư Đoàn Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa
	01235.910.066
	x
	
	

	6
	Thào A Dè
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
	01659.801.703
	x
	
	

	7
	Vừ A Chông
	1986
	
	Bí thư Đoàn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
	01695.360.902
	x
	
	

	8
	Giàng A Thào
	1989
	
	Bí thư Đoàn xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
	01234.200.066
	x
	
	

	9
	Giàng A Chở
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa
	01685.724.496
	x
	
	

	10
	Lò Văn Lợi
	1994
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
	0984.142.119
	
	x
	

	11
	Giàng A Ninh
	1990
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
	0988.258.447
	
	x
	

	12
	Lày A Nhím
	1993
	
	Phó Bí thư Đoàn xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa
	01638.994.678
	
	x
	

	13
	Sùng A Vừ
	1985
	
	Bí thư Đoàn xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa
	
	
	x
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